
THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

THUẾ CƠ SỞ 5 TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:         /TB-TCS5 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Quang, ngày       tháng 02 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước 

  

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang thực hiện công khai thông tin 39 người nộp 

thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời 

điểm 31/01/2026 với số tiền là 21.429.828.049 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi mốt 

tỷ, bốn trăm hai mươi chín triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn, không trăm bốn 

mươi chín đồng). 

Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản 

lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo) 

Thuế cơ sở 5 kính đề nghị Thuế tỉnh Tuyên Quang thông báo đến các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Thuế tỉnh Tuyên Quang; 

- UBND các xã; 

- Các Tổ Thuế; 

- Lưu: VT, QLDN. 

KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Lâm 
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THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

THUẾ CƠ SỞ 5 TỈNH TUYÊN QUANG 

 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ  

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-TCS5 ngày 27 tháng 02 năm 2026 

của Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang) 

    Đơn vị tính: đồng 

ST

T 
Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/01/2026 

 TỔNG CỘNG 21.429.828.049 

1 5100109507 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHIỆP CHẾ 

BIẾN TỈNH HÀ GIANG 

Số nhà 362, Thôn 3, xã 

Bắc Quang, Tuyên Quang 
3.704.255.971 

2 5100318243 

CÔNG TY TNHH  MTV 

DU LỊCH THƯƠNG 

MẠI NAM LINH 

Thôn Pắc Há, xã Bắc 

Quang, Tuyên Quang 
1.383.639.118 

3 5100446862 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHONG PHÚC AN 

Thôn 6, xã Bắc Quang, 

Tuyên Quang 
726.788.238 

4 5100490935 
CÔNG TY TNHH 1TV 

XUÂN HÒA 

Số nhà 17, Thôn 02, xã 

Bắc Quang, Tuyên Quang 
725.528.004 

5 5100311047 
Công Ty TNHH MTV 

Việt An 

Thôn 1, xã Bắc Quang, 

Tuyên Quang 
673.324.286 

6 5100489182 

CÔNG TY TNHH AN 

THÀNH PHÁT HÀ 

GIANG 

Thôn Tân Bình, xã Bắc 

Quang, Tuyên Quang 
659.282.713 

7 5100264005 
Công ty TNHH MTV 

Mạnh Đức 

Thôn 6, xã Bắc Quang, 

Tuyên Quang 
207.769.545 

8 5100424467 
CÔNG TY TNHH MTV 

TUẤN CƯỜNG 888 

Số nhà 393, Thôn 3, xã 

Bắc Quang, Tuyên Quang 
177.317.809 

9 5100463071 

CÔNG TY TNHH MTV 

XÂY DỰNG VẬN TẢI 

HẢI NAM 

Thôn Pắc Há, xã Bắc 

Quang, Tuyên Quang 
148.648.018 

10 5100335400 
Công Ty TNHH MTV 

Thành Phú 

Thôn 2, xã Bắc Quang, 

Tuyên Quang 
59.274.125 

11 5100468168 
CÔNG TY CỔ PHẦN - 

PHÚC LỘC AN 

Thôn 4, xã Bắc Quang, 

Tuyên Quang 
25.074.919 

12 5100199282 

CÔNG TY TNHH MTV 

XI MĂNG VIỆT 

QUANG 

Thôn Tân An, xã Bắc 

Quang, Tuyên Quang 
7.262.714 

13 5100468295 

HTX SẢN XUẤT RAU, 

HOA QUẢ CNC VÀ 

CHĂN NUÔI GIA SÚC, 

GIA CẦM SẠCH TÂN 

TIẾN 

Thôn Minh Tâm, xã Bắc 

Quang, Tuyên Quang 
6.861.870 
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14 
3200269003

-001 

Chi Nhánh Công Ty Cổ 

Phần Tư Vấn Xây Dựng 

Toàn Phát 

Thôn 2, xã Bắc Quang, 

Tuyên Quang 
5.645.921 

15 5100379278 
Công Ty TNHH MTV 

Song Nam - Hg 

Số nhà 165, Thôn 1, xã 

Bắc Quang, Tuyên Quang 
1.034.046 

16 5100204334 
CÔNG TY TNHH  DÂN 

LỢI 

Thôn Minh Khai, xã Bằng 

Hành, Tuyên Quang 
46.264.014 

17 5100460754 HTX Cường Thịnh 
Thôn Minh Tường, xã 

Bằng Hành, Tuyên Quang 
24.254.142 

18 5100470583 

CÔNG TY TNHH MTV 

NGỌC PHƯỢNG HÀ 

GIANG 

Thôn Phố Cáo, xã Đồng 

Yên, Tuyên Quang 
252.377.931 

19 5100494993 
HTX THANH NIÊN 

VĨNH PHÚC 

Thôn Vĩnh Gia, xã Đồng 

Yên, Tuyên Quang 
12.187.000 

20 5100153545 
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Hường Điệp 

Thôn Đá Bàn, xã Hùng 

An, Tuyên Quang 
324.854.243 

21 5100234427 
CÔNG TY TNHH  HUY 

ANH 

Thôn Thạch Bàn, xã Hùng 

An, Tuyên Quang 
63.907.200 

22 5100490773 

CÔNG TY TNHH 1 TV 

SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

QUỲNH ANH 

Thôn Hùng Thắng, xã 

Hùng An, Tuyên Quang 
12.928.823 

23 5100485660 
CÔNG TY TNHH MTV 

TÂN SỬU 

Thôn 2, xã Quang Bình, 

Tuyên Quang 
100.888.447 

24 5100483374 
HTX CHĂN NUÔI HỢP 

NHẤT 

Thôn Mục Lạn, xã Tân 

Quang, Tuyên Quang 
18.563.000 

25 5100463522 

CÔNG TY TNHH MTV 

AN PHÁT CÔNG 

NGHỆ XANH 

Thôn Hạ Quang, xã Tiên 

Yên, Tuyên Quang 
264.040.761 

26 5100419393 HTX Bình An 
Thôn 11, xã Vị Xuyên, 

Tuyên Quang 
517.510.150 

27 5100472527 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG GIAO THÔNG 

THÁI HÀ 

Thôn Đức Thành, xã Vị 

Xuyên, Tuyên Quang 
366.922.311 

28 5100322345 
Công ty TNHH MTV 

Hiệp Anh 

Thôn 11, xã Vị Xuyên, 

Tuyên Quang 
312.839.266 

29 5100439576 

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN VÀ DV DUY 

LONG HÀ GIANG 

Thôn 3, xã Vị Xuyên, 

Tuyên Quang 
225.446.372 

30 5100471001 
CÔNG TY CPXD TH 

CÔNG NGHỆ XANH 

Thôn 2, xã Vị Xuyên, 

Tuyên Quang 
183.288.673 

31 5100484836 

HTX SXKD RAU ATTP 

VÀ CÁC DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP TÂN 

THÀNH 

Thôn 24, xã Vị Xuyên, 

Tuyên Quang 
6.487.862 
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32 5100447344 

HTX THANH NIÊN 

SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NÔNG 

NGHIỆP VIỆT LÂM 

Thôn Chung, xã Việt Lâm, 

Tuyên Quang 
9.776.000 

33 5100168541 
Công Ty TNHH Xây 

Dựng Hoàng Lộc 

Thôn phố Mới, xã Vĩnh 

Tuy, Tuyên Quang 
2.322.003.193 

34 5100472157 HTX HTX ANH TÀI 
Thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh 

Tuy, Tuyên Quang 
10.461.000 

35 5100469563 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CAM TA 

Thôn Khuổi Niêng, xã 

Vĩnh Tuy, Tuyên Quang 
7.402.837 

36 2700340220 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIẾT THÀNH 

Xưởng cơ khí Xuân 

Thành, phố Đẩu Long, P. 

Hoa Lư, Ninh Bình 

4.858.511.400 

37 5200261618 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI LONG PHÚ 

CƯỜNG 

Thôn 6, xã Lục Yên, Lào 

Cai 
2.273.835.202 

38 0102605357 
Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Phú Hưng 

Số 14, phố Tràng Tiền, 

Phường Hoàn Kiếm, TP 

Hà Nội 

572.694.875 

39 5300721724 

CÔNG TY TNHH MTV 

XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐẠI 

THÀNH SƠN 

Số nhà 051, Đường Triệu 

Quang Phục, Phường Lào 

Cai, Lào Cai 

130.676.050 
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